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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 16/12/2019 đến hết ngày 31/12/2019
Kỳ 2 tháng 12 năm 2019

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 1N/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

253.070.916.39911.938.050.189USDTỔNG TRỊ GIÁ
144.641.730.8776.089.150.631USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
1.787.720.248106.566.754USD1 Hàng thủy sản
1.047.757.98652.739.809USD2 Sữa và sản phẩm sữa
1.778.005.55783.004.104USD3 Hàng rau quả
2.165.783.6451.618.61277.587.415Tấn4 Hạt điều 52.177

726.666.8832.787.85729.409.302Tấn5 Lúa mì 114.880
2.326.192.59111.508.11886.352.363Tấn6 Ngô 425.246

681.223.0091.705.97137.203.067Tấn7 Đậu tương 90.112
734.187.21447.442.151USD8 Dầu mỡ động thực vật
428.461.67928.178.257USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
960.985.25960.145.672USD10 Chế phẩm thực phẩm khác

3.711.790.534119.485.581USD11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu
300.854.17923.079.247USD12 Nguyên phụ liệu thuốc lá

1.537.345.83416.309.31330.524.928Tấn13 Quặng và khoáng sản khác 393.436
3.790.021.34743.849.702166.733.248Tấn14 Than các loại 2.313.272
3.595.700.2507.615.818134.412.956Tấn15 Dầu thô 276.578
5.954.529.3829.797.888333.258.339Tấn16 Xăng dầu các loại: 563.704
1.342.683.9481.986.23853.448.360Tấn 78.610- Xăng
2.870.251.5264.752.932157.662.293Tấn 256.822- Diesel

348.562.284833.18638.588.760Tấn 97.947- Mazut
1.287.172.2752.050.76483.558.926Tấn 130.325- Nhiên liệu bay

895.240.9051.810.78834.103.154Tấn17 Khí đốt hóa lỏng 64.374
929.265.76058.665.951USD18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ

5.128.638.122262.080.969USD19 Hóa chất
5.419.601.422280.550.273USD20 Sản phẩm hóa chất

389.681.86822.774.741USD21 Nguyên phụ liệu dược phẩm
3.070.463.111156.308.585USD22 Dược phẩm
1.035.640.1503.735.42067.709.992Tấn23 Phân bón các loại: 211.206

111.435.619397.4084.364.126Tấn 16.278- Phân Ure
155.225.322385.91711.296.058Tấn 30.340- Phân NPK
197.784.655498.8397.184.245Tấn 11.042- Phân DAP
121.563.600971.8556.012.188Tấn 46.830- Phân SA
260.540.670852.70624.271.370Tấn 66.304- Phân Kali
863.690.88243.594.107USD24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
864.979.87138.569.723USD25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
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8.991.851.5126.344.714409.265.091Tấn26 Chất dẻo nguyên liệu 297.625
6.538.933.706331.763.304USD27 Sản phẩm từ chất dẻo
1.220.730.117749.51169.389.874Tấn28 Cao su 45.788

903.790.68744.356.121USD29 Sản phẩm từ cao su
2.542.856.927129.234.345USD30 Gỗ và sản phẩm gỗ
1.786.099.0862.044.15292.924.081Tấn31 Giấy các loại 113.642

779.654.09242.915.954USD32 Sản phẩm từ giấy
2.570.431.7301.451.10690.418.116Tấn33 Bông các loại 56.783
2.409.519.0701.105.512105.128.838Tấn34 Xơ, sợi dệt các loại 52.441

13.276.524.975607.291.154USD35 Vải các loại
5.871.503.806255.232.472USD36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
1.239.535.77465.799.840USD37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

763.292.82138.341.744USD38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm
1.661.267.8675.583.25182.035.298Tấn39 Phế liệu sắt thép 341.441
9.507.889.14014.555.064382.541.949Tấn40 Sắt thép các loại: 611.372

53.118.320104.263828.203Tấn 346- Phôi thép
4.073.720.563191.433.363USD41 Sản phẩm từ sắt thép
6.385.968.4641.870.366278.087.923Tấn42 Kim loại thường khác: 89.506
2.847.642.682436.450103.373.465Tấn 15.957- Đồng
1.607.885.67270.974.232USD43 Sản phẩm từ kim loại thường khác

51.353.272.3372.243.777.407USD44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
1.992.862.67099.472.556USD45 Hàng điện gia dụng và linh kiện

14.615.625.355651.455.907USD46 Điện thoại các loại và linh kiện
2.641.784.104107.194.498USD47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

36.748.606.1481.994.479.117USD48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
1.669.178.37477.349.582USD49 Dây điện và dây cáp điện
3.161.325.981140.301112.687.978Chiếc50 Ô tô nguyên chiếc các loại: 3.716
1.964.425.576102.43434.337.908Chiếc 1.836- Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống

15.859.8046077.411.500Chiếc 358- Ô tô trên 9 chỗ ngồi
764.745.47430.41021.696.030Chiếc 560- Ô tô vận tải

4.161.194.984165.818.653USD51 Linh kiện, phụ tùng ô tô
847.713.44950.502.743USD52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng

1.114.265.75469.357.647USD53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng
12.509.203.546698.339.714USD54 Hàng hóa khác
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